
1 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC 

TỈNH SƠN LA 

 

Bản án số: 122/2023/HSST 

Ngày 08-6-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B            n   

Các Hội thẩm nhân dân:  B  Th o Thị Chứ và ôn  H  N ọc Phươn . 

- Thư ký phiên toà: Ôn     Văn T ến Dũn - Thư ký T   án nhân dân 

huyện TC, tỉnh Sơn     

- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện TC tham gia phiên toà: Ôn   ầu A 

Thốn - K ểm sát v  n   

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, tạ  trụ sở To  án nhân huyện TC, tỉnh Sơn    

xét xử sơ thẩm côn  kh   vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 115/2023/TLST-HS, 

ngày 08 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số: 

127/2023/QĐ  ST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2023 đố  vớ  bị cáo: 

Lường Văn H, t n  ọ  khác: Khôn ; s nh ngày 28 tháng 11 năm 2004, tạ  

huyện TC, tỉnh Sơn   ; nơ  cư trú: bản Bó Tảư, xã C, huyện TC, tỉnh Sơn   ; 

n hề n h ệp: Trồn  Trọt; trình độ văn hó  (học vấn): 09/12; dân tộc: Thái;   ớ  

t nh: N m; tôn   áo: Khôn ; quốc tịch: V ệt N m; con ôn   ườn  Văn Quy, 

s nh năm 1977 và bà  ườn  Thị Phươn , s nh năm 1982; bị cáo chư  có vợ, 

con; t ền án, t ền sự: khôn ; bị bắt, tạm    , tạm    m ngày 15 tháng 02 năm 

2023. Có mặt  

N ười có quyền lợ  n hĩ  vụ l  n qu n đến vụ án: Anh  ườn  Văn Tại, sinh 

năm 2004; nơ  cư trú: bản Bó Tảư, xã C, huyện TC, tỉnh Sơn   , vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t   l ệu có tron  hồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  ph  n t  , nộ  dun  

vụ án được tóm tắt như s u:  

Hồ  15   ờ 20 phút ngày 15/02/2023, Tổ côn  tác Côn   n xã Phổn  

 ăn , huyện TC, tỉnh Sơn    l m nh ệm vụ tạ  khu vực bản Còng, xã Phổn  

 ăn , huyện TC, phát h ện bắt quả t n   ườn  Văn H có h nh v  cất     trá  

phép chất m  túy   
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V t chứn  thu    : 01 (một) gói nilon màu trắn  bên tron  có chứ  bột 

cục m u trắn  nghi là Heroine và 01 (một) viên nén màu hồn  nghi là ma túy 

tổn  hợp (theo  ườn  Văn H khai là Heroine và m  túy tổn  hợp). Một chiếc xe 

mô tô nhãn hiệu VIETTHAI, loại xe WAVEX, biển kiểm soát 26AA-403.38. 

Hồ  18   ờ 30 phút, ngày 15/02/2023, Cơ qu n cảnh sát đ ều tr  Côn   n 

huyện Thu n Châu đã t ến h nh bóc mở n  m phon , cân tịnh v t chứn  v  lấy 

m u   ám định, kết quả: 01 ( một) viên nén màu hồng n h  l  m  túy tổn  hợp 

trong gói nilon màu trắn , có khối lượng 0,09 gam. Trích toàn bộ 0,09 gam, ký 

hiệu H1 gử    ám định; số bột cục m u trắn  nghi là Heroine trong gói nilon 

màu trắn , có khố  lượn  0,06 gam. Tr ch to n bộ 0,06   m, ký h ệu H2  ử  

  ám định   

Kết lu n   ám định số: 402/KL- KTHS ngày 17/02/2023 củ  Ph n  Kỹ 

thu t hình sự Côn   n tỉnh Sơn    kết lu n:   u  ử    ám định ký h ệu H1 là 

ma túy; loạ   eth mphet m ne; khố  lượn  củ  m u  ử    ám định l  0,09 gam; 

  u  ử    ám định ký h ệu H2 là ma túy; loạ  Hero ne; khố  lượn  củ  m u  ử  

  ám định l  0,06 gam  Tổn  khố  lượn  m  túy thu     là 0,09 gam; loạ  

Methamphetamine và 0,06 gam, loạ  Hero ne  Ho n lạ  đố  tượn    ám định: 

M u  ử    ám định đã sử dụn  hết tron  quá trình   ám định  

Quá trình đ ều tr  v  tạ  ph  n t  , bị cáo  ườn  Văn H đã kh   nh n to n 

bộ h nh v  phạm tộ  như s u: 

Khoản  14   ờ 30 phút, ngày 15/02/2023,  ườn  Văn H đ ều khiển xe mô 

tô nhãn hiệu VIETTHAI, loại xe WAVEX, biển kiểm soát 26AA-403.38 một 

mình từ nhà ở Bó Tảư, xã C, huyện TC, tỉnh Sơn    xuốn  xã Thôm Mòn, 

huyện TC vớ  mục đ ch đi tìm mua ma túy để sử dụng. Khi H đ  đến khu vực 

bản Thôm, xã Thôm Mòn, huyện TC, H gặp v  hỏ  mu  được củ  một n ườ  đ n 

ông dân tộc thái (H khôn  b ết t n, đị  chỉ cụ thể ở đâu) một  ó  m  túy  ó  

b n  nilon m u trắng bên trong có Heroine và 01 (một) viên hồng phiến vớ    á 

100 000 đồn   S u kh  mu  được m  túy, H cất giấu ma túy ở lòng bàn tay trái, 

rồi đ ều khiển xe đ  tìm chỗ sử dụng ma túy. Khi H đ  đến khu vực bản Còng, xã 

Phổn   ăn , huyện TC thì bị tổ công tác Công an xã Phổn   ăn , huyện Thu n 

Châu phát h ện, bắt quả tang và thu gi  c n  v t chứn   

Tạ  Cáo trạn  số: 69/CT- VKSTC, ngày 08 tháng 5 năm 2023 củ  V ện 

k ểm sát nhân dân huyện TC truy tố bị cáo  ườn  Văn H về tộ  T n  tr  trái 

phép chất m  túy theo đ ểm i khoản 1 Đ ều 249 Bộ lu t Hình sự  

Tạ  cơ qu n đ ều tr  cũn  như tạ  ph  n to , bị cáo  ườn  Văn H đã kh   

nh n to n bộ h nh v  phạm tộ  củ  mình đún  như nộ  dun  bản cáo trạn  củ  

V ện k ểm sát nhân huyện TC đã truy tố v  thừ  nh n bản cáo trạn  truy tố bị 

cáo về tộ  T n  tr  trá  phép chất m  túy l  đún  n ườ , đún  tộ   

Tron  phần tr nh lu n, đạ  d ện V ện k ểm sát nhân huyện TC     quyền 

côn  tố tạ  ph  n to  trình b y lờ  lu n tộ , s u kh  phân t ch đánh   á t nh chất, 

mức độ h nh v  phạm tộ , nhân thân củ  bị cáo, cũn  như qu  xem xét các tình 
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t ết tăn  nặn ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo đã đề n hị Hộ  đồn  

xét xử:  

Tuy n bố bị cáo  ườn  Văn H phạm tộ : T n  tr  trá  phép chất m  túy  

Áp dụn  đ ểm i khoản 1 Đ ều 249; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 Bộ 

lu t Hình sự:  

 ử phạt bị cáo  ườn  Văn H từ 16 (mườ  sáu) tháng t  đến 22 ( h   mươ  

hai) tháng tù. 

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  ( phạt t ền) đố  vớ  bị cáo  

Về v t chứn  vụ án: Áp dụn  đ ểm a khoản 1, khoản 2 Đ ều 47 Bộ Lu t 

Hình sự; đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự, tuy n tịch thu t  u 

hủy: một mảnh nilon màu trắn ; 01 vỏ phon  bì n  m phon  v t chứn  b n đầu. 

Chấp nh n ngày 16/3/2023 Cơ qu n đ ều tr  đã trả lại chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu VIETTHAI, loại xe WAVEX, biển kiểm soát 26AA-403.38 cho chủ sở h u 

hợp pháp là anh  ườn  Văn Tại. 

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo  ườn  Văn H. 

Tạ  ph  n t  , bị cáo  ườn  Văn H thừ  nh n h nh v  phạm tộ  v  khôn  

có ý k ến tr nh lu n  ì vớ  vị đạ  d ện V ện k ểm sát, đề n hị Hộ  đồn  xét xử 

xem xét   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụn  tạ  ph  n t  , Hộ  đồn  xét xử nh n định như s u: 

[1] Về h nh v , quyết định tố tụn  củ  Cơ qu n đ ều tr  Côn   n huyện 

TC, tỉnh Sơn   , Đ ều tr  v  n, V ện k ểm sát nhân dân huyện TC, K ểm sát 

v  n tron  quá trình đ ều tr , truy tố đã thực h ện đún  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định củ  Bộ lu t Tố tụn  hình sự, thực h ện đún  thủ tục tố tụn   

Quá trình đ ều tr  v  tạ  ph  n t   bị cáo, người có quyền lợ  n hĩ  vụ liên quan 

đến vụ án khôn  có ý k ến kh ếu nạ  về h nh v , quyết định củ  Cơ qu n t ến 

h nh tố tụn , n ườ  t ến h nh tố tụn   

Người có quyền lợ  n hĩ  vụ l  n qu n đến vụ án đã được triệu t p hợp lệ. 

Xét thấy việc vắng mặt người có quyền lợ  n hĩ  vụ l  n qu n đến vụ án tại phiên 

tòa, không ảnh hưởn  đến quá trình giải quyết vụ án  Căn cứ khoản 1 Đ ều 292 

Bộ lu t tố tụng hình sự. Hộ  đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy 

định của pháp lu t. 

 [2] Ngày 15/02/2023 bị cáo  ườn  Văn H đã có h nh v  cất     trá  phép 

0,15   m chất m  túy (0,06 gam Heroine và 0,09 gam Methamphetamine) trong 

n ườ  vớ  mục đ ch để sử dụn  thì bị phát h ện, bắt quả t n  tạ  bản C n , xã 

Phổn   ăn , huyện TC, tỉnh Sơn     
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Tạ  ph  n t   bị cáo     n uy n lờ  kh   tạ  cơ qu n đ ều tr , khôn  bổ 

sun  th m nộ  dun   ì l m th y đổ  nộ  dun  củ  vụ án, bị cáo ho n to n nhất tr  

vớ  h nh v  phạm tộ  như quyết định truy tố củ  V ện k ểm sát   

 ờ  kh   củ  bị cáo tạ  cơ qu n đ ều tr  ph  hợp vớ  kết quả đ ều tr , ph  

hợp vớ : B  n bản bắt n ườ  phạm tộ  quả t n  l p n  y 15/02/2023; B  n bản 

n  m phon  v t chứn ; B  n bản mở n  m phon , xác định khố  lượn , lấy m u 

 ử    ám định v  n  m phon  lạ ; B  n bản mở n  m phon  v     o nh n đố  

tượn    ám định; Kết lu n   ám định số 402/KL- KTHS ngày 17/02/2023 củ  

Ph n  Kỹ thu t hình sự Côn   n tỉnh Sơn   ; lờ  kh   củ  n ườ  chứn  k ến  

Từ các căn cứ tr n có đủ cơ sở kết lu n h nh v  cất     trá  phép 0,15 gam 

chất m  túy (0,06 gam Heroine và 0,09 gam Methamphetamine) tron  n ườ  vớ  

mục đ ch để sử dụn  củ  bị cáo  ườn  Văn H đã phạm v o tộ  T n  tr  trá  

phép chất m  túy theo quy định tạ  đ ểm i khoản 1 Đ ều 249 Bộ lu t Hình sự  

 [3] H nh v  phạm tộ  củ  bị cáo thuộc trườn  hợp n h  m trọn  và nguy 

h ểm cho xã hộ , xâm phạm đến ch nh sách độc quyền quản lý củ  Nh  nước về 

chất m  túy,  ây mất tr t tự  n n nh xã hộ  tạ  đị  phươn   Do đó cần có mức 

hình phạt n h  m khắc nh m răn đe   áo dục đố  vớ  bị cáo, tr n cơ sở xem xét 

các tình t ết tăn  nặn ,   ảm nhẹ, nhân thân củ  bị cáo  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo khôn  có tình t ết tăn  

nặn  trách nh ệm hình sự quy định tạ  khoản 1 Đ ều 52 Bộ lu t Hình sự  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình đ ều tr  v  tạ  ph  n 

t   bị cáo th nh khẩn kh   báo, ăn năn hố  cả  là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ lu t Hình sự. Bị cáo  ườn  Văn 

H có ông nộ  được tặn  huân chươn  khán  ch ến hạng ba là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Đ ều 51  Bộ lu t Hình sự. 

Về nhân thân: Bị cáo không có t ền án, t ền sự. 

 [4] Về hình phạt bổ sung (phạt tiền): Bị cáo không có tài sản, không có 

đủ đ ều kiện và khả năn  th  h nh hình phạt bổ sung. Do v y Hộ  đồng xét xử 

không áp dụng hình phạt bổ sun  đối với bị cáo. 

[5] Về n uồn  ốc số m  túy bị thu    : Bị cáo  ườn  Văn H khai mua của 

một n ườ  đ n ôn  dân tộc thái không b ết họ t n, tuổ , đị  chỉ tại khu vực bản 

Thôm, xã Thôm Mòn, huyện TC, tỉnh Sơn    v o n  y 15/02/2023. N o   lờ  
kh   củ  bị cáo khôn  c n chứn  cứ n o khác chứn  m nh  Do đó, buộc bị cáo 

 ườn  Văn H phả  chịu trách nhiệm về số ma túy bị thu gi . 

[6] V t chứn  vụ án: Đố  vớ  một mảnh nilon màu trắn ; 01 vỏ phon  bì 

n  m phon  v t chứn  b n đầu l  côn  cụ phươn  t ện bị cáo d n  v o v ệc 

phạm tộ , v t khôn  c n   á trị cần tịch thu t  u hủy căn cứ đ ểm    khoản 1  

Đ ều 47 Bộ  u t Hình sự; đ ểm  , c khoản 2 Đ ều 106 Bộ lu t Tố tụn  hình sự. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu VIETTHAI, loại xe WAVEX, biển 

kiểm soát 26AA-403.38 thu gi  của bị cáo  ườn  Văn H vào ngày 15/02/2023, 

l  phươn  t ện bị cáo d n  v o v ệc phạm tộ   Quá trình đ ều tr  xác định t   sản 
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củ  anh  ườn  Văn Tại  V ệc bị cáo sử dụn  ch ếc xe máy v o v ệc phạm tộ , 

anh Tại không biết. Do v y ngày 16/3/2023 Cơ qu n CSĐT Côn   n huyện TC, 

tỉnh Sơn    đã trả lại chiếc xe mô tô trên cho chủ sở h u hợp pháp anh  ường 

Văn Tại l  có căn cứ, đún  pháp lu t căn cứ khoản 2 Đ ều 47 Bộ Lu t Hình sự. 

 [7] Về án ph : Bị cáo  ườn  Văn H thuộc d ện hộ c n nghèo, tại phiên 

tòa bị cáo có ý kiến xin miễn án phí hình sự sơ thẩm, cần áp dụn  đ ểm đ khoản 

1 Đ ều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 thán  12 năm 2016 của 

Ủy b n Thường vụ Quốc hộ  khó  14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí hình sự sơ thẩm 

cho bị cáo  ườn  Văn H. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Về tộ  d nh v  hình phạt 

Căn cứ đ ểm i khoản 1 Đ ều 249; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 Bộ 

lu t Hình sự: 

Tuy n bố bị cáo  ườn  Văn H phạm tộ : T n  tr  trá  phép chất m  túy   

 ử phạt bị cáo  ườn  Văn H 16 (mườ  sáu) tháng t   Thờ  hạn chấp h nh 

hình phạt t  t nh từ ngày 15/02/2023.  

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  (phạt t ền) đố  vớ  bị cáo  

2  Về v t chứn  vụ án: Căn cứ đ ểm a khoản 1, khoản 2 Đ ều 47 Bộ Lu t 

Hình sự; đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự: 

Tịch thu t  u hủy: một phon  bì n  m phon  có v ền m u x nh đỏ, mặt 

trước  h : V t chứn  nh p kho vụ Lườn  Văn H - TTTPC T, bắt n  y 

15/02/2023   ặt s u phon  bì, dán   ấy n  m phon  củ  Côn   n tỉnh Sơn    

số: 025459, đè l n các mép dán củ  phon  bì v  tr n   ấy n  m phon  có đầy đủ 

ch  ký, họ t n củ  các th nh phần th m     n  m phon , n ườ  bị bắt v  02 hình 

dấu đỏ củ  cơ qu n CSĐT Côn   n huyện TC, tỉnh Sơn   . Bên trong có: một 

mảnh nilon màu trắn ; 01 vỏ phon  bì n  m phon  v t chứn  b n đầu;  

 (Theo b  n bản    o nh n v t chứn  n  y 20/4/2023      Cơ qu n cảnh 

sát đ ều tr  Côn   n huyện TC v  Ch  cục Th  h nh án dân sự huyện TC). 

Chấp nh n ngày 16/3/2023 Cơ qu n đ ều tra Công an huyện TC đã trả lại 

anh  ườn  Văn Tại một chiếc xe mô tô nhãn hiệu VIETTHAI, loại xe WAVEX, 

biển kiểm soát 26AA-403.38. 

3  Về án ph : Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12 N hị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30 thán  12 năm 2016 của Ủy b n Thường vụ 

Quốc hộ  khó  14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo  ườn  Văn H. 
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4  Về quyền khán  cáo: Căn cứ Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ lu t Tố tụn  hình 

sự: Bị cáo  ườn  Văn H được quyền khán  cáo bản án tron  hạn 15 n  y, kể từ 

n  y tuy n án sơ thẩm  

Ngườ  có quyền lợ  n hĩ  vụ l  n qu n đến vụ án anh  ườn  Văn Tại 

được quyền kháng cáo về nh ng vấn đề trực tiếp l  n qu n đến quyền lợ , n hĩ  

vụ của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nh n được bản án hoặc niêm yết theo 

thủ tục hợp lệ./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Sơn   ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn   ; 

- VKSND huyện Thu n Châu (02 bản); 

- CA huyện TC; 

- Ch  cục THADS huyện TC; 

- N ườ  th m     tố tụn ; 

-  ưu: hồ sơ  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lò Mai Xiêng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


